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TỔNG QUAN 
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THÁCH THỨC 
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Canadian Association of Radiologists’ 

Journal 2022, Vol. 73(1) 214 –227 
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Too early 

Too late 
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Artifact Interrupted bolus 
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KỸ THUẬT KHẢO SÁT CTPA 

KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN 

Người bệnh 

 Tình trạng sức khỏe 

 Đường truyền tĩnh mạch 

Máy CT Scan 

Chất tương phản - Saline 

 Nồng độ 

 Tốc độ tiêm 

ĐƯỢC LỰA CHỌN 

Các yếu tố kỹ thuật 

 Kỹ thuật Test / Care bolus 

 Vị trí / Ngưỡng ROI 

 +/- Đồng bộ ECG 

 Lượng chất tương phản 

 Các thì khảo sát 
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GIẢI PHÁP 

ĐÚNG THỜI ĐIỂM 

- Động mạch phổi 

tại vị trí khảo sát 

lấp đủ cản quang 

- Không xảo ảnh 

chuyển động 

? 
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Test bolus / Care bolus 

Contrast media arrival time (Tarr): 

Tarr = Thời gian chất tương phản 

đạt ngưỡng ở cấu trúc mục tiêu 
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Care bolus Test bolus 

 Thuận lợi 

- Kiểm tra đường truyền 

- Có thể ROI nhiều vị trí 

- Có thể lặp lại 

- Tránh xảo ảnh 

- Kiểm tra phản ứng của NB 

 Bất lợi 

- Tổn thời gian 

- Hai lần tiêm  Tăng lượng chất tương phản 

 Thuận lợi 

- Đơn giản 

- Giảm lượng chất tương phản 

 Bất lợi 

- Chỉ chụp một lần  Không đánh giá 

nguy cơ sai sót 

Tarr = Thời gian chất tương phản đạt ngưỡng ở cấu trúc mục tiêu 
Ngưỡng: 100 /120 / 150 HU 

Thất phải / ĐM phổi chính / Nhĩ trái 
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Delay time (Td): Thời gian từ lúc đạt 

ngưỡng HU đến lúc bắt đầu khảo sát 
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Tarr = Thời gian chất tương phản đạt ngưỡng ở cấu trúc mục tiêu 

Td = Thời gian từ lúc đạt ngưỡng HU đến lúc bắt đầu khảo sát 

Cấu trúc mục tiêu # Động mạch phổi tại vị trí khảo sát 

Ngưỡng HU # Đậm độ lòng mạch 
Cardiac output 
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Tscan = Thời gian khảo sát 

Tscan   Vcontrast = tscan x flow (ml/s) 

Motion artifact 

+/- ECG 
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KẾT LUẬN 

- Vấn đề chính ảnh hưởng chất lượng hình ảnh CTPA: Không đủ 

cản quang lòng động mạch và xảo ảnh chuyển động. 

- Cần nắm vững nguyên lý xác định đúng thời điểm khảo sát 

+ Contrast media arrival time (Tarr) 

+ Delay time (Td) 

+ Scan time (Tscan) 

- Phương pháp thở phù hợp 
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